
 

MÃ SẢN PHẨM GIÁ BÁN HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DS-2CC12D9T-A         3.217.500 

Box Camera  2MP

•Cảm biến CMOS 2MP ; 

•Độ phân giải 1920x1080

•Độ nhạy sáng 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

•Hỗ trợ DNR BLC , menu OSD , True WDR

•Nguồn 24V AC/ 12V DC(-A)

Ống kính TV0309D-MPIR
        2.069.100 

ống kính dành cho DS-2CC12D9T-A

–Góc nhìn: 1/3″: D:61.2°～6.8° H:49.6°～5.5° V:37.6°～4.2°; 1/4″: D:49.6°～5.5° 

H:40.0°～4.5° V:30.2°～3.4°.

– M.O.D: 0.3m.

– Định dạng hình ảnh tối đa: Φ6.5mm（1/2.7″）.

– Tiêu cự: 5-50mm.

– Nhiệt độ làm việc: -10~50℃.

– Kích thước: Φ43*76.71.

– trọng lượng: 102g.

DS-2CE56B2-IPF            351.450 

DS-2CE56B2-IF            386.100 

DS-2CE56D0T-IRP            351.450 

DS-2CE56D0T-IR            396.000 

DS-2CE16D0T-IRP            396.000 

DS-2CE16D0T-IR            425.700 

DS-2CE16D0T-ITPFS            519.750 

DS-2CE16D0T-ITFS            554.400 

DS-2CE16D0T-ITF            509.850 

DS-2CE76D0T-ITMFS            544.500 

DS-2CE76D0T-ITPFS            485.100 

DS-2CE17D0T-IT3FS            673.200 

DS-2CE17D0T-IT5            643.500 

Camera  HD-TVI 2MP

• Cảm biến CMOS 2Mp.  Độ phân giải 1920 x 1080 , Ống kính 2.8/3.6/6mm

• Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

Hồng ngoại 30m (DS-2CE16D0T-ITF), cắt lọc hồng ngoại ICR.  

• Chế độ hình ảnh STD/ HIGH-SAT. • Chống ngược sáng DWDR 

• Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS

• Tiêu chuẩn IP67. Nguồn 12VDC.

Camera HD-TVI 2MP 

•  Cảm biến CMOS 2MP; 0.01 Lux

•  Độ phân giải 1920 x 1080

•  Hỗ trợ 2D DNR, DWDR, HLC, menu OSD

•  Vật liệu: Mặt trước kim loại, thân nhựa

•  4 chuẩn TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển hệ

•  Nguồn: 12VDC; Tiêu chuẩn IP67

BÁO GIÁ CAMERA TVI HIKVISION

CAMERA HD-TVI 2MP THÔNG DỤNG

Camera  HD-TVI  2MP. 

•Cảm biến CMOS 2MP

•Độ phân giải 1920x1080

•Độ nhạy sáng 0.01 lux

•Ống kính 3.6mm ( đặt hàng 2.8/6mm)

•Tầm xa hồng ngoại 20m

•Hỗ trợ DNR , menu OSD , chống ngược sáng DWDR

•Nguồn 12VDC ; Tiêu chuẩn IP66

Camera  HD-TVI 2MP

•Cảm biến CMOS 2MP ; 

•Độ phân giải 1920x1080

•Độ nhạy sáng 0.02 lux

•Ống kính 3.6mm ( đặt hàng 2.8/6mm)

•Tầm xa hồng ngoại 20m

•Hỗ trợ DNR , menu OSD , chống ngược sáng DWDR

•Hỗ trợ 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS , có nút chuyển

•Nguồn 12VDC ; Tiêu chuẩn IP66

SALE OFF 

Viễn Thông Hoàng Thạch



 

DS-2CE76D3T-ITM            608.850 

Camera HDTVI bán cầu 2MP

•Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giải 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.005 lux

•Ống kính 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm. Tầm xa hồng ngoại 30m , EXIR 2.0

•Menu OSD , 3D DNR,chống ngược sáng 120 dB True WDR

• Chế độ hình ảnh STD/ HIGH-SAT. 

• Nguồn 12VDC ; Tiêu chuẩn IP67

. -                  

DS-2CE10DF0T-F            554.400 

DS-2CE10DF0T-PF            524.700 

DS-2CE12DF0T-F            717.750 

DS-2CE70DF0T-PF            524.700 

DS-2CE70DF0T-MF            554.400 

DS-2CE72DF0T-F            668.250 

DS-2CE12DF3T-F            900.900 

DS-2CE12DF3T-FS            975.150 

DS-2CE72DF3T-F            851.400 

DS-2CE72DF3T-FS            920.700 

DS-2CE10DF3T-F            792.000 

DS-2CE10DF3T-FS            871.200 

DS-2CE10DF3T-PF            787.050 

DS-2CE70DF3T-MFS            851.400 

DS-2CE70DF3T-PF            787.050 

           866.250 

DS-2CE70DF3T-MF            777.150 

Camera bán cầu có màu ban đêm 2MP (ColorVu) 

- Cảm biến CMOS 2MP Độ phân giả 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.001 lux @(F1.0, 

AGC ON)

- Ống kính 2.8/3.6/6mm

- Camera có màu 24/7, 

- 3D DNR/2D DNR, DWDR/BLC/HLC/Global

- 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển

- Nguồn 12 VDC

Camera có màu ban đêm 2MP (ColorVu) 

•Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giả 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.0005 lux @(F1.0, 

AGC ON)

•Ống kính tùy chọn 2.8/3.6/6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 40m

•Chống ngược sáng True WDR 130dB, giảm nhiễu số 3D DNR

•Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ 

TVI/AHD/CVI/CVBS

•Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC

CAMERA HD-TVI 2MP STARLIGHT 0.005 LUX

CAMERA COLORVU 3K

Camera hình trụ có màu ban đêm 2MP (ColorVu) 

•Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giả 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.0005 lux @(F1.0, 

AGC ON)

•Ống kính tùy chọn 2.8/3.6/6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 20m

•Chống ngược sáng True WDR 130dB, giảm nhiễu số 3D DNR

•Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ 

TVI/AHD/CVI/CVBS

•Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC

Camera bán cầu có màu ban đêm 2MP (ColorVu) 

•Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giả 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.0005 lux @(F1.0, 

AGC ON)

•Ống kính tùy chọn 2.8/3.6/6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 20m

•Chống ngược sáng True WDR 130dB, giảm nhiễu số 3D DNR

•Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ 

TVI/AHD/CVI/CVBS

Nguồn 12VDC

Camera hình trụ có màu ban đêm 2MP (ColorVu) 

+ Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giả 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.001 lux @(F1.0, 

AGC ON)

+ Ống kính tùy chọn 2.8/3.6/6mm.

+ Camera có màu 24/7, 

+ Chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, giảm nhiễu số 3D DNR

+ Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế 

độ TVI/AHD/CVI/CVBS

+ Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC

CAMERA HD-TVI 2MP COLORVU - CÓ MÀU 24/24 

SALE OFF 

Viễn Thông Hoàng Thạch



 

DS-2CE10KF0T-FS 792.000

DS-2CE12KF0T-FS 965.250

DS-2CE70KF0T-MFS 792.000

DS-2CE72KF0T-FS 895.950

DS-2CE16H0T-ITPF            559.350 

DS-2CE16H0T-ITF            658.350 

DS-2CE16H0T-ITFS 648.450

DS-2CE16H0T-ITPFS 608.850

DS-2CE76H0T-ITMFS 608.850

DS-2CE76H0T-ITPFS            633.600 

DS-2CE17H0T-IT3FS            836.550 

DS-2CE17H0T-IT3F 796.950

DS-2CE17H0T-IT5F 871.200

Camera  HD-TVI   5MP - hồng ngoại 20m

• Cảm biến CMOS 5Mp. Độ phân giải 5MP@20fps, có thể chuyển xuống độ phân giải 

4MP@25fps(P)/30fps(N)

• Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), Ống kính 3.6mm( đặt hàng 2,8mm,6mm). 

• Hồng ngoại EXIR 20m, cắt lọc hồng ngoại ICR.  Hồng ngoại thông minh Smart IR

• Giảm nhiễu số DNR, Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa.

• (F): Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS

Chú ý:  Cho phép chỉnh độ nhạy khi chuyển chế độ ngày > đêm hoặc đêm > ngày. Có 

hỗ trợ DWRD, tính năng chống ngược sáng kỹ thuật số , có tác dụng nhất định trong 

điều kiện ngược sáng

• Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67.  Nguồn 12VDC.

Camera có màu đêm 3K（5MP 16:9）(ColorVu 3K) 

+ Độ phân giải 3K @ 20 fps (Mặc Định), cảm biến CMOS

+ Chống nhiễu 2D DNR, tích hợp mic, truyền dẫn âm thanh qua cáp đồng trục (TVI),

+ 12 VDC,OSD Menu,  IP67, ống kính 2.8/3.6/6mm

+ Có màu 24 / 24

+ Hỗ trợ các chuẩn tín hiệu video: TVI/AHD/CVI/CVBS

Camera  HD-TVI   5MP –  tích hợp MIC

• Cảm biến CMOS 5Mp. Độ phân giải 2560 x 1944. Ống kính 2.8mm, 3.6mm, 6mm 

• Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

• Hồng ngoại 30m, cắt lọc hồng ngoại ICR.  

• Chế độ hình ảnh STD/ HIGH-SAT. 

• Chống ngược sáng DWDR, BLC, HLC 

• . Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS

Tích hợp Mic, truyền âm thanh trên cáp đồng trục

• Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC.

CAMERA HD-TVI 5MP - TÍCH HỢP MIC TRUYỀN ÂM THANH TRÊN CÁP ĐỒNG TRỤC

Camera HD-TVI 5MP 

•  Cảm biến CMOS 5MP; 0.01 Lux

•  Độ phân giải 2560 x 1944

•  Ống kính 3.6mm (đặt hàng 2.8/6 mm)

•  Tầm xa hồng ngoại 40m

•  Hỗ trợ 2D DNR, DWDR, HLC, menu OSD

•  4 chuẩn TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển

•  Vật liệu: Mặt trước kim loại, thân nhựa

•  Nguồn: 12VDC; Tiêu chuẩn IP67

Viễn Thông Hoàng Thạch



 

DS-2CE78H0T-IT3FS 811.800

Camera  HD-TVI   5MP –  tích hợp MIC

• Cảm biến CMOS 5Mp. Độ phân giải 2560 x 1944. Ống kính 2.8mm, 3.6mm, 6mm   

• Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Hồng ngoại 40m, cắt lọc 

hồng ngoại ICR.

• Chế độ hình ảnh STD/ HIGH-SAT. Chống ngược sáng DWDR, BLC, HLC  

• Tích hợp Mic, truyền âm thanh trên cáp đồng trục  

• Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS 

• Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC. Chất liệu : vỏ nhựa, Lõi kim loại

DS-2CE78H8T-IT3F 1.262.250

Camera  HD-TVI Starlight  5MP

• Cảm biến CMOS 5MP

•  Độ phân giải 2560 × 1944

•  Độ nhạy sáng 0.003 Lux

•  Ống kính 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm

•  Tầm xa hồng ngoại 60m

• EXIR 2.0, smart IR, OSD menu, 3D DNR, 130 dB true WDR

• 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển

•  Nguồn 12 VDC; Tiêu chuẩn IP67

DS-2AE5232TI-A 11.008.800     

DS-2AE5225TI-A 7.321.050       

DS-2AE4215TI-D 5.484.600

DS-2AE4225TI-D 6.593.400

DS-2AE4215T-D3         4.940.100 

Camera Speed dome TVI quay quét 2MP trong nhà

• Cảm biến: CMOS 1/2.8",  Độ phân giải 1920x1080 

• Độ nhạy sáng cao:  Color: 0.005Lux @(F1.6, AGC ON); B/W: 0.001Lux @(F1.6, 

AGC ON), 

• Zoom quang 15X (5mm~75 mm) Zoom số 16X, Chống ngược sáng True WDR 

120dB, giảm nhiễu số 3D DNR

•  Góc quay ngang: 360°, Góc quét dọc: 0°-90° (Tự động lật). Hỗ trợ 256 preset, Hỗ trợ 

10 patrol (bao gồm tối đa 32 preset), 5 Pattern.

•  Nguồn vào 12 VDC

DS-2AE5225TI-A 7.321.050

Camera Speed Dome  2MP Turbo 5-Inch

•  Cảm biến CMOS 1/2.8" HD.  Độ phân giải 1920 × 1080.

•  Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC 

ON) 0 lux with IR

•  Hồng ngoại tầm xa 150 m. Zoom quang 25×, Zoom số 16×. Chống ngược sáng True 

WDR 120dB, giảm nhiễu số 3D DNR

•  3D intelligent positioning.  Nguồn  24V AC

CAMERA HD-TVI 5MP - SIÊU NHẠY SÁNG

 Camera Speed dome TVI quay quét 2MP

•  Cảm biến CMOS 1/2.8", Độ phân giải 1920×1080 

•  Độ nhạy sáng cao: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.6, 

AGC ON)

•  Hồng ngoại tầm xa 100m. , Zoom số 16X,

• Chống ngược sáng True WDR 120dB, giảm nhiễu số 3D DNR . Góc quay ngang 

360°, Góc quét dọc -15° to 90° (tự động lật)  

•  Hỗ trợ 256 preset, 10 patrol (bao gồm tối đa 32 preset), 5 Pattern.

•  Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP66. Nguồn 12VDC

 Camera Speed dome TVI quay quét 2MP

•  Cảm biến CMOS 1/2.8", Độ phân giải 1920×1080 

•  Độ nhạy sáng cao: Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @(F1.6, 

AGC ON)

•  Hồng ngoại tầm xa 150m.  , Zoom số 16X,

• Chống ngược sáng True WDR 120dB, giảm nhiễu số 3D DNR . Góc quay ngang 

360°, Góc quét dọc -15° to 90° (tự động lật)  

•  Hỗ trợ 256 preset, 10 patrol (bao gồm tối đa 32 preset), 5 Pattern.

•  Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP66. 

•  Nguồn 24 VAC Max. 30 W (IR:10 W)

CAMERA HD-TVI SPEED DOME - PTZ (Pan/Tilt/Zoom) 

SALE OFF 

SALE OFF 

Viễn Thông Hoàng Thạch



 

DS-2AE7232TI-A 12.107.700

Camera Speed Dome TVI quay quét 2MP 7-Inch 

• Cảm biến CMOS 1/2.8". Độ phân giải 1920 × 1080 

•  Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC 

ON) 0 lux with IR. Hồng ngoại tầm xa 150 m 

•  Zoom quang 32× , Zoom số 16×. Chống ngược sáng True WDR 120dB, giảm nhiễu 

số 3D DNR

• Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS. 3D intelligent positioning

•  Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP66. Nguồn  24V AC

. -                  

DS-1272ZJ-120            267.300 
• Chân đế treo tường cho Speed Dome

• Kích thước:  120x120x120mm 

 Không mua cùng camera thì không chiết khấu

DS-1602ZJ            301.950 
• Chân đế treo tường cho Speed Dome

• Kích thước:  97x182x305mm 

 Không mua cùng camera thì không chiết khấu

DS-1663ZJ            198.000 
• Chân đế gắn trần cho camera PTZ. 

• Kích thước:  116.5×57mm 

 Không mua cùng camera thì không chiết khấu 

PHỤ KIỆN CHO CAMERA HD-TVI 

Viễn Thông Hoàng Thạch



 MÃ SẢN PHẨM GIÁ BÁN HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG

DS-7108HGHI-K1 1.125.200

DS-7204HGHI-K1 819.650

DS-7208HGHI-K1 1.033.050

DS-7216HGHI-K1 1.838.150

DS-7224HGHI-K2 4.830.600

DS-7232HGHI-K2 5.296.200

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 4.0 DVR 

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog

• Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+, H.264

• Độ phân giải ghi hình tối đa 1080p Lite /720p

• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục với đầu ghi có kí hiệu (S)

• 01 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 4TB

• 01 cổng HDMI và 01 cổng VGA với Độ phân giải lên tới: 1920x1080P,

• 01 ngõ ra CVBS 

• 01 cổng RS485 , 02 cổng USB 2.0

• Nguồn 12V 

• Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

BẢNG GIÁ ĐẦU GHI TVI DVR HIKVISION

ĐẦU GHI TVI HD1080P LITE

Đầu ghi hình 24/32 kênh Turbo HD 4.0 DVR  ( vỏ sắt )

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog

• Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+, H.264

• Độ phân giải ghi hình tối đa 1080p Lite /720p

• Tín hiệu truyền khoảng cách xa hơn: 1200m @ 720P, 800m @ 1080P với cáp đồng 

RG6, 500m @ 720P , 400m @ 1080P với cáp UTP,

• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục với đầu ghi DS-7216HGHI-K2 có kí hiệu 

(S)

• 02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB

• 01 cổng HDMI và 01 cổng VGA với Độ phân giải lên tới: 1920x1080P

• 01 ngõ ra CVBS 

• 01 Cổng mạng RJ45 10/100/1000 , 128 kết nối từ xa

• 01 cổng RS485 , 01 cổng USB 2.0, 01 cổng USB 3.0 

• Nguồn 12V 

• Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

ĐẦU GHI HYBRID TVI-IP 4MP Lite H.265 VÀ  ACCUSENCE 

DS-7108HQHI-K1

Đầu ghi hình 08 kênh Turbo HD 4.0 4MP ( vỏ nhựa )

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog

• Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+, H.264

• Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP lite @15fps , 3MP @ 15fps , 1080p /1080p Lite / 

720p/720 Lite @ 25fps

• Tín hiệu truyền khoảng cách xa hơn: 1200m @ 720P, 800m @ 1080P với cáp đồng 

RG6, 500m @ 720P , 400m @ 1080P với cáp UTP

• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục với đầu ghi có kí hiệu (S)

• 01 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB

• 01 Cổng ra HDMI và 01 VGA hiển thị đồng thời ( giống nhau ) độ phân giải 

1920x1080 

• 01 Cổng mạng RJ45 10/100

• 02 cổng USB 2.0

• Nguồn 12V 

• Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

• Hỗ trợ chế độ lọc báo động giả False Alarm Filter khi sử dụng với camera HDTVI 

có cảm biến PIR

• Hỗ trợ camera HD TVI tích hợp micro với đầu ghi hỗ trợ ký hiệu (S)

2.163.100

Viễn Thông Hoàng Thạch



iDS-7204HQHI-M1/S 1.503.500

iDS-7208HQHI-M1/S 2.328.000

iDS-7216HQHI-M1/S 4.248.600

iDS-7208HQHI-M2/S 2.662.650

iDS-7216HQHI-M2/S 4.859.700

iDS-7232HQHI-M2/S 7.658.150

IDS-7204HQHI-

M1/FA
1.634.450

IDS-7208HQHI-

M1/FA
2.502.600

IDS-7216HQHI-

M1/FA
4.418.350

IDS-7208HQHI-

M2/FA
2.832.400

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo ACUSENSE  ( vỏ sắt ) - hỗ trợ camera HDTVI 

4MP & 2 MP - 01 ổ cứng

• chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog

• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục 

• 01 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB

• Cổng HDMI @1920x1080 ); VGA@  1920x1080; 01 ngõ ra CVBS

• 01 Cổng mạng RJ45 10/100M;02 cổng USB 2.0; 01 cổng RS485

• Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi

• Tính năng thông minh VCA

• Tính năng tìm kiếm và phát hiện khuôn mặt ở kênh 1. Hỗ trợ 16 thư viện khuôn 

mặt, số khuôn mặt lên tới 500 ( dung lượng mỗi ảnh  =< 1MB, tổng dung lượng 

=<80MB)

• Nguồn 12VDC, 1.5A

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo ACUSENSE ( vỏ sắt )- hỗ trợ camera HDTVI 

4MP & 2 MP - 01 ổ cứng

• chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog. 

• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục 

• 01 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB

• Cổng HDMI @1920x1080 ; VGA @1920x1080; 01 ngõ ra CVBS

• 01x RJ45 10/100M; 02 x USB 2.0; 01 x RS485

• Có thể kết nối wifi nếu có USB thu wifi

• Tính năng thông minh VCA

• Tính năng phát hiện khuôn mặt ở trên 1 kênh analog

• Nguồn 12VDC, 1.5A/2A 

Đầu ghi hình 8/16 kênh Turbo ACUSENSE  ( vỏ sắt ) - hỗ trợ camera HDTVI 

4MP & 2 MP - 02 ổ cứng

• chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog. 

• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục 

• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục 

• 02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB

• Cổng HDMI @1920x1080 ; VGA @1920x1080; 01 ngõ ra CVBS

• 01 x  RJ45 10/100M;02 x USB 2.0; 01 x RS485

• Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi

• Tính năng thông minh VCA

• Tính năng phát hiện khuôn mặt ở trên 1 kênh analog

• Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh

• Nguồn 12VDC, 2.5A/3.3A

Đầu ghi hình 8/16 kênh Turbo ACUSENSE  ( vỏ sắt ) - hỗ trợ camera HDTVI 

4MP & 2 MP - 02 ổ cứng

• chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog. 

• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục 

• 02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB

• Cổng HDMI @1920x1080 ); VGA@  1920x1080; 01 ngõ ra CVBS

• 01 Cổng mạng RJ45 10/100M;02 cổng USB 2.0; 01 cổng RS485

• Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi

• Tính năng thông minh VCA

• Tính năng tìm kiếm và phát hiện khuôn mặt ở kênh 1. Hỗ trợ 16 thư viện khuôn 

mặt, số khuôn mặt lên tới 500 ( dung lượng mỗi ảnh  =< 1MB, tổng dung lượng 

=<80MB)

• Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh

• Nguồn 12VDC, 2.5A/3.3A

SALE OFF 

SALE OFF 

Viễn Thông Hoàng Thạch



IDS-7216HQHI-

M2/FA
5.044.000

DS-7204HQHI-K1/E 1.139.750

DS-7208HQHI-K1/E 1.775.100

DS-7216HQHI-K1/E 3.152.500

iDS-7204HQHI-

M1/E
1.139.750

iDS-7208HQHI-

M1/E
1.775.100

iDS-7216HQHI-

M1/E
3.152.500

DS-8116HQHI-F8/N #VALUE!

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 08 ổ cứng

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog

• Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+, H.264

• Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP lite @15fps , 3MP @ 15fps , 1080p /1080p Lite / 

720p/720 Lite @ 25fps

• Tín hiệu truyền khoảng cách xa hơn: 1200m @ 720P, 800m @ 1080P với cáp đồng 

RG6, 500m @ 720P , 400m @ 1080P với cáp UTP,

• 08 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 6TB

• 01 cổng eSATA : dùng để tăng dung lượng lưu trữ hoặc để backup lượng lớn dữ liệu

• Cổng HDMI độ phân giải tối đa 4K ( 3840 x 2160 )

• 01 ngõ ra CVBS , 01 ngõ VGA 1920x1080

• 02 Cổng mạng RJ45 10/100/1000

• Số kết nối từ xa : 128

• 01 cổng RS485 , 02 cổng USB 2.0 , 01 cổng USB 3.0 , số lượng cổng báo động 

vào/ra : 16/04

• 01 cổng RS485 Keyboard ( cho phép kết nối với bàn điều khiển RS485 chuyên dụng 

)

• Nguồn 100-240VAC

• Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

• Hỗ trợ chế độ lọc báo động giả False Alarm Filter khi sử dụng với camera HDTVI 

DS-7316HQHI-K4 10.694.250

DS-7324HQHI-K4 13.972.850

DS-7332HQHI-K4 16.203.850

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo ACUSENSE ( vỏ sắt )- hỗ trợ camera HDTVI 

4MP & 2 MP - 01 ổ cứng

• chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog. 

• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục 

• 01 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB

• Cổng HDMI @1920x1080 ; VGA @1920x1080; 01 ngõ ra CVBS

• 01x RJ45 10/100M; 02 x USB 2.0; 01 x RS485

• Có thể kết nối wifi nếu có USB thu wifi

• Nguồn 12VDC, 1.5A

Đầu ghi hình 8/16 kênh Turbo ACUSENSE  ( vỏ sắt ) - hỗ trợ camera HDTVI 

4MP & 2 MP - 02 ổ cứng

• chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog. 

• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục 

• 02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB

• Cổng HDMI @1920x1080 ); VGA@  1920x1080; 01 ngõ ra CVBS

• 01 Cổng mạng RJ45 10/100M;02 cổng USB 2.0; 01 cổng RS485

• Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi

• Tính năng thông minh VCA

• Tính năng tìm kiếm và phát hiện khuôn mặt ở kênh 1. Hỗ trợ 16 thư viện khuôn 

mặt, số khuôn mặt lên tới 500 ( dung lượng mỗi ảnh  =< 1MB, tổng dung lượng 

=<80MB)

• Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh

• Nguồn 12VDC, 2.5A/3.3A

Đầu ghi hình 04/08/16 kênh Turbo HD 4.0 4MP (vỏ sắt)

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog

• Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+, H.264

• 01 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB

• Đầu ghi hình 04/08 kênh: 01 Cổng ra HDMI/VGA độ phân giải 1920x1080, 16 

kênh: 01 Cổng VGA độ phân giải 1920x1080, 01 Cổng HDMI độ phân giải tối đa 4K

• 02 cổng USB 2.0, nguồn 12V

• Hỗ trợ 4 kênh phát hiện vượt hàng rào ảo và vùng xâm nhập, đầu ghi hình 16 kênh 

hỗ trợ 1 kênh phát hiện thay đổi khung cảnh

• Hỗ trợ camera HD TVI tích hợp micro với đầu ghi hỗ trợ ký hiệu (S)

Đầu ghi hình 16/24/32 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - 04 ổ cứng

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog

• Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+, H.264

• Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP lite @15fps , 3MP @ 15fps , 1080p /1080p Lite / 

720p/720 Lite @ 25fps

• Tín hiệu truyền khoảng cách xa hơn: 1200m @ 720P, 800m @ 1080P với cáp đồng 

RG6, 500m @ 720P , 400m @ 1080P với cáp UTP,

• 04 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB

• 01 cổng eSATA : dùng để tăng dung lượng lưu trữ hoặc để backup lượng lớn dữ liệu

• Cổng HDMI độ phân giải tối đa 4K ( 3840 x 2160 )

• 01 ngõ ra CVBS , 01 ngõ VGA 1920x1080

• 01 Cổng mạng RJ45 10/100/1000

• Số kết nối từ xa : 128

• 01 cổng RS485 , 01 cổng USB 2.0 , 01 cổng USB 3.0 , số lượng cổng báo động 

vào/ra : 16/04

• 01 cổng RS485 Keyboard ( cho phép kết nối với bàn điều khiển RS485 chuyên 

dụng )

• Nguồn 100-240VAC

• Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

SALE OFF 

Viễn Thông Hoàng Thạch



DS-7204HUHI-K1/E 1.760.550

DS-7208HUHI-K1/E 2.876.050

DS-7204HUHI-K2 2.274.650

IDS-7204HUHI-

M1/S
1.959.400

iDS-7208HUHI-M1/S 3.137.950

IDS-7208HUHI-

M2/S
3.492.000

iDS-7204HUHI-

M1/FA
2.100.050

iDS-7208HUHI-

M1/FA
3.312.550

iDS-7208HUHI-

M2/FA
3.671.450

DS-7216HUHI-K2 7.081.000

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - Không có cổng báo động

• 16 ngõ vào video, 01 cổng audio input. Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , 

Analog

• Gán được 16 camera IP 8MP. Cho phép tắt bớt các kênh analog để gán thêm camera 

IP. Gán tối đa 32 camera IP 8MP khi tắt tất cả các kênh analog

• Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro + ,H.265 Pro,  H.265 , H.264+, H.264

• Độ phân giải ghi hình tối đa 8MP@8fps, 5MP@12fps, 4MP @15fps ,3MP@18fps , 

1080p /720p@25fps

• Tín hiệu truyền khoảng cách xa hơn: 1200m @ 720P, 800m @ 1080P với cáp đồng 

RG6, 500m @ 720P , 400m @ 1080P với cáp UTP,

• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục với đầu ghi có kí hiệu (S)

• 02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB

• 01 Cổng HDMI độ phân giải tối đa 4K ( 3840 x 2160 ) 

• 01 ngõ ra CVBS , 01 ngõ VGA 1920x1080. 01 Cổng mạng RJ45 10/100/1000

• Số kết nối từ xa :128. 01 cổng RS485 , 02 cổng USB 2.0 , 01 cổng USB 3.0

• Nguồn 12VDC. Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và 

HikConnect

Đầu ghi hình 4/8 kênh Turbo ACUSENSE ( vỏ sắt )- hỗ trợ camera HDTVI 8MP 

& 5 MP - 01/02 ổ cứng

• chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog. 

• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục 

• Cổng HDMI @2K (2560x1440 ); VGA @1920x1080; 01 ngõ ra CVBS

• 01  x RJ45 10/100M; 01 x USB 2.0; 01 cổng USB 3.0; 01 x RS485

• Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi

• Tính năng thông minh VCA

• Tính năng tìm kiếm và phát hiện khuôn mặt ở kênh 1. Hỗ trợ 16 thư viện khuôn 

mặt, số khuôn mặt lên tới 500( dung lượng mỗi ảnh  =< 1MB, tổng dung lượng 

=<80MB)

• Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh

• Nguồn 12VDC, 1.5A/2A

ĐẦU GHI HÌNH TURBO 4.0 5MP 

Đầu ghi hình HD TVI 5MP HD-TVI 4/8 kênh - Không hỗ trợ cổng Alarm

• Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTVI 8MP/HDCVI/AHD , Analog camera 

• H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục với đầu ghi có kí hiệu (S)

• Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p;  4K UHD (3840 × 2160)

• Không hỗ trợ cổng Alarm. Cổng audio 1 vào/1 ra 

• Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.

• Hỗ trợ phát hiện vượt hàng rào ảo, vùng xâm nhập tất cả các kênh và 2 kênh phát 

hiện thay đổi khung cảnh 

* Khi kết hợp với camera TVI mới có cảm biến PIR, đầu ghi hình có hỗ trợ thêm tính 

năng lọc báo động giả

Đầu ghi hình 4/8 kênh Turbo ACUSENSE( vỏ sắt ) - hỗ trợ camera HDTVI 8MP 

& 5 MP - 01/02 ổ cứng

• Chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog. 

• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục 

• Cổng HDMI @2K (2560x1440 ); VGA @1920x1080; 01 ngõ ra CVBS

• 01  x RJ45 10/100M; 01 x USB 2.0; 01 cổng USB 3.0; 01 x RS485

• Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi

• Tính năng thông minh VCA

• Tính năng phát hiện khuôn mặt ở trên 1 kênh analog

• Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh

• Nguồn 12VDC, 1.5A/2A/2.8A

SALE OFF 

Viễn Thông Hoàng Thạch



iDS-7216HUHI-M2/S 6.547.500

Đầu ghi hình 16 kênh Turbo ACUSENSE( vỏ sắt ) - hỗ trợ camera HDTVI 8MP & 5 

MP

• Gán thêm 16 camera IP 4MP

• Chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog.

• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục 

• 02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB

• Cổng HDMI @2K (2560x1440 ); VGA @1920x1080; 01 ngõ ra CVBS

• 01  x RJ45 10/100M; 01 x USB 2.0; 01 cổng USB 3.0; 01 x RS485

• Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi

• Tính năng thông minh VCA

• Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh

• Nguồn 12VDC, 5A

DS-7316HUHI-K4 13.958.300

DS-7324HUHI-K4 22.436.100

DS-7332HUHI-K4 23.105.400

Đầu ghi hình 16/24/32 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vỏ sắt ) - hỗ trợ camera 

HDTVI 8MP & 5 MP - 04 ổ cứng 

• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog

• Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+, H.264

• Độ phân giải ghi hình tối đa 8MP@8fps/5MP@12fps/4MP @15fps , 3MP @ 18fps 

, 1080p / 720p@ 25fps

• Tín hiệu truyền khoảng cách xa hơn: 1200m @ 720P, 800m @ 1080P với cáp đồng 

RG6, 500m @ 720P , 400m @ 1080P với cáp UTP,

• 04 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB

• 01 cổng eSATA : dùng để tăng dung lượng lưu trữ hoặc để backup lượng lớn dữ liệu

• Cổng HDMI độ phân giải tối đa 4K ( 3840 x 2160 )

• 01 ngõ ra CVBS , 01 ngõ VGA 1920x1080

• 02 Cổng mạng RJ45 10/100/1000

• Số kết nối từ xa : 128

• 01 cổng RS485 , 02 cổng USB 2.0 , 01 cổng USB 3.0 , số lượng cổng báo động 

vào/ra : 16/04

• 01 cổng RS485 Keyboard ( cho phép kết nối với bàn điều khiển RS485 chuyên 

dụng )

• Nguồn 100-240VAC

• Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect

• Hỗ trợ chế độ lọc báo động giả False Alarm Filter khi sử dụng với camera HDTVI 

Viễn Thông Hoàng Thạch



MÃ SẢN PHẨM GIÁ BÁN HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG

DS-2CV2U21FD-IW 772.200                 

DS-2CV2Q21FD-IW 945.450                 

DS-2CD2421G0-IW 1.197.900              

DS-2CD2D25G1/M-D/NF 2.004.750              

Camera 2MP 

Cảm biến 1/2.8” Progressive Scan CMOS

 Độ phân giải 1920×1080

Ống kính cố định 2.8mm (đặt hàng 4mm)

BLC, HLC, defog, 3D DNR

Nguồn 12VDC, 31.5 mm × 31.5 mm × 49.6 mm

NK42W0H(D)

Wi-Fi Kit 2MP
               3.450.000 

DS-2CV2021G2-IDW 1.653.300              

Camera wifi 2.0 megapixel 

Cảm biến 1/2.7” Progressive Scan CMOS

Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @F1.6

 Độ phân giải 1920×1080@25fps

Ống kính cố định 2.8mm (đặt hàng 4mm)

Hồng ngoại 30m

DWDR, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB 

Khe cắm thẻ nhớ microSD 256GB (max)

Wi-Fi, Tích hợp micro và loa đàm  thoại 2 chiều

Nguồn 12VDC, IP66

ĐỂ ĐẦU MỤC CHO HỢP LÝ

CAMERA IP 2MP TÍCH HỢP MICRO

DS-2CV2121G2-IDW

Camera wifi 2.0 megapixel 

1/2.7" Progressive Scan CMOS 

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 

Ống kính 2.8 mm/4 mm 

Hồng ngoại lên đến 30m 

Chống ngược sáng WDR 120dB 

Tích hợp Micro & loa đàm thoại 2 chiều

Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB 

Hỗ trợ Wi-fi 802.11b/g/n 

IP66 DC12V 

BÁO GIÁ CAMERA IP HIKVISION

CAMERA IP TRONG NHÀ ÂM THANH 2 CHIỀU

Camera 2MP wifi

Độ phân giải 1920x1080@25fps

Ống kính cố định 2.8mm

Hồng ngoại tầm xa 10m

DWDR, chống nhiễu 3D DNR

Wi-Fi, tích hợp âm thanh 2 chiều

BỘ KIT 4 CAMERA IP + 1 NVR)
Bộ kit wifi

Ống kính 2.8 mm

Hồng ngoại lên đến 30m

Đầu ghi wi-fi: DS-7104NI-K1/W/M©

Hỗ trợ 4 camera IP 

1 cổng RJ45 10/100M 

Hỗ trợ khe 1 ổ cứng lên đến 6TB

 l Ngõ ra HDMI/VGA độ phân giải 1920 × 1080 

Cáp mạng 

Cáp HDMI 

4 nguồn camera

NK44W0H(D)

Wi-Fi Kit 4MP
               5.034.150 

1.653.300              
Viễn Thông Hoàng Thạch



DS-2CD1043G0-IUF 1.242.450              

DS-2CD1143G0-IUF 1.242.450              

DS-2CD1343G0-IUF 1.242.450              

CAMERA IP H.265+ Series 2xx1

DS-2CD1323G0-IUF

CAMERA IP H.265+ 2MP HỖ TRỢ KHE THẺ NHỚ SERIES 1

DS-2CD1023G0-IUF
Camera IP HD 2MP 

Chip hình ảnh 1/2.7" Progressive Scan CMOS 

1920 × 1080@30fps 

Ống kính 2.8 mm/4 mm

 H.265+, H.265, H.264+, H.264 

Hồng ngoại 30 m 

BLC/3D DNR/ROI 

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lưu video

Hỗ trợ micro thu âm 

PoE, IP67 

Không kèm nguồn

DS-2CD1123G0-IUF

DS-2CD1323G0E-I(L)

CAMERA IP H.265 2MP 20fps SERIES 1

DS-2CD1023G0E-I(L)
Camera IP HD 2MP

Chip hình ảnh 1/2.8" progressive scan CMOS 

1920 ×1080@20fps 

Ống kinh 2.8 mm/4 mm/6 mm 

Chuẩn nén H.265, H.264 

Hồng ngoại 30 m 

Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 

Chống ngược sáng Digital WDR 

Giảm nhiễu 3D DNR 

PoE, IP67

 Không kèm nguồn

DS-2CD1123G0E-I(L)

DS-2CD1323G0E-ID

CAMERA IP H.265+ 2MP KHÔNG POE SERIES 1

DS-2CD1023G0E-ID
Camera IP 2MP

Chip hình ảnh 1/2.8" progressive scan CMOS 

1920 ×1080@30fps  

2.8 mm fixed lens 

H.265+/H.265/H.264+/H.264 

Hồng ngoại 30 m  

Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu 

Chống ngược sáng Digital WDR 

IP67 

Không kèm nguồn

DS-2CD1123G0E-ID

DS-2CV2121G2-IDW

Camera wifi 2.0 megapixel 

1/2.7" Progressive Scan CMOS 

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 

Ống kính 2.8 mm/4 mm 

Hồng ngoại lên đến 30m 

Chống ngược sáng WDR 120dB 

Tích hợp Micro & loa đàm thoại 2 chiều

Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB 

Hỗ trợ Wi-fi 802.11b/g/n 

IP66 DC12V 

1.653.300              

                  722.700 

                  722.700 

                  722.700 

                  742.500 

                  742.500 

                  742.500 

                  930.600 

                  930.600 

                  930.600 

CAMERA IP H.265 2MP 25fps SERIES 1

Camera 4MP 1/3" Progressive Scan CMOS  

2560 × 1440@20fps 

Ống kính cố định 2.8/4 mm 

Hỗ trợ micro thu âm 

Độ nhạy sáng Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) 

Chuẩn nén H.265, H.265+, H.264, H.264+ 

BLC/HLC/3D DNR/ROI 

Hồng ngoại lên đến 30 m 

Khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC slot, lên đến 256GB (lưu video) 

IP67, PoE

Viễn Thông Hoàng Thạch



DS-2CD2022WD-I                2.034.450 

Camera 2MP 1/2.8" Progressive Scan CMOS 

1920 × 1080@25/30fps 

Ống kính cố định 4/6 mm 

Độ nhạy sáng Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) 

Chuẩn nén H.264, H.264+ 

Chống ngược sáng 120dB WDR/3D DNR

2 kiểu phân tích hành vi

Hồng ngoại lên đến 30 m 

IP67, PoE

DS-2CD2021G1-I                1.232.550 

Camera IP HD 2MP

Ÿ 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Ÿ 1920 × 1080 @30fps

� Ống kính 4/6 mm

Ÿ H.265+, H.265, H.264+, H.264

� Chống ngược sáng thực 120 dB WDR

� Giảm nhiễu 3D Digital, BLC

� Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB

Ÿ DWDR

Ÿ IP67

DS-2CD2121G0-I                1.232.550 

DS-2CD2121G0-IS                1.346.400 

DS-2CD2T21G1-I 1.277.100              

DS-2CD2T41G1-I 1.613.700              

DS-2CD2621G0-IZ                2.955.150 

DS-2CD2621G0-IZS                3.108.600 

DS-2CD2721G0-IZ                2.994.750 

DS-2CD2721G0-IZS                3.177.900 

DS-2CD2023G2-IU                1.806.750 

DS-2CD2043G2-IU                1.950.300 

DS-2CD2063G2-IU                2.103.750 

Camera IP HD hồng ngoại 2 Megapixel Ÿ  

1/2.8" Progressive Scan CMOS Ÿ 

1920 × 1080@30fps 

Ống kính zoom tự động trên phần mềm 2.8 to 12 mm Ÿ 

Color: 0.005 Lux @(F1.6,AGC ON)

H.265+, H.265, H.264+, H.264 Ÿ 

120dB WDR,Ÿ BLC/3D DNR/ROI Ÿ 

Built-in microSD/SDHC/SDXC card slot, up to 128GB Ÿ 

Tính năng thông minh: Phát hiện khuôn mặt, đột nhập vào khu vực cấm, vượt 

hàng rào ảo

IP67, PoE

DÒNG CAMERA ACCUSENSE IP 4.0 - CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ 2xx3

Camera chống báo động giả tích hợp micro

Ống kính 4mm (2.8/6mm tùy chọn) 

Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 

H.265+, H.265, H.264+, H.264 

Hồng ngoại lên đến 50m 

Chống ngược sáng120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR 

Chống báo động giả bằng cách phân biệt được người, xe

Hỗ trợ thẻ nhớmicro SD, up to 256 GB 

U : tích hợp micro thu âm

IP67, PoE

Camera IP HD 2MP 1/2.8"  Progressive CMOS ICR

1920x1080:25fps(P)/30fps(N) 

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG 

Chống ngược sáng thực 120 dB WDR, 3D DNR, BLC 

2 kiểu phân tích hành vi

Hồng ngoại lên đến 30m 

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB 

IP67, DC12V & PoE

Camera hồng ngoại tầm xa

4/6 mm fixed lens 

H.265+/H.264+/H.265/H.264 

Digital WDR, BLC, 3D DNR 

Hồng ngoại lên đến 50 m 

IP67

12 VDC, PoE

Camera IP HD hồng ngoại 2 Megapixel Ÿ 

1/2.8" Progressive Scan CMOS Ÿ 

1920 × 1080@30fps 

Ống kính zoom tự động trên phần mềm 2.8 to 12 mm Ÿ 

Color: 0.005 Lux @(F1.6,AGC ON)

H.265+, H.265, H.264+, H.264 Ÿ 

120dB WDR,Ÿ BLC/3D DNR/ROI Ÿ 

Built-in microSD/SDHC/SDXC card slot, up to 128GB Ÿ 

Tính năng thông minh: Phát hiện khuôn mặt, đột nhập vào khu vực cấm, vượt 

hàng rào ảo

IP67, PoE

SALE OFF 

Viễn Thông Hoàng Thạch



DS-2CD2083G2-IU                2.484.900 

DS-2CD2123G2-IU                1.881.000 

DS-2CD2143G2-IU                1.989.900 

DS-2CD2163G2-IU                2.148.300 

DS-2CD2183G2-IU                2.534.400 

DS-2CD2323G2-IU                1.697.850 

DS-2CD2343G2-IU                1.841.400 

DS-2CD2363G2-IU                1.989.900 

DS-2CD2383G2-IU                2.351.250 

DS-2CD2T23G0-I5                1.905.750 

Camera hồng ngoại tầm xa

Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Độ phân giải 1920×1080@25fps

Ống kính cố định 2.8mm (đặt hàng 4/6/8mm)

Độ nhạy sáng 0.01Lux@F1.2

Hồng ngoại 50m

120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR

Khe cắm thẻ nhớ microroSD 128GB (max)

Nguồn 12VDC, PoE

IP67, Φ105×299.7mm, 1180g

DS-2CD2T23G2-2I                2.059.200 

DS-2CD2T23G2-4I                2.173.050 

DS-2CD2T43G2-2I                2.207.700 

DS-2CD2T43G2-4I                2.311.650 

DS-2CD2T63G2-2I                2.356.200 

DS-2CD2T63G2-4I                2.475.000 

DS-2CD2T83G2-2I                2.875.950 

DS-2CD2T83G2-4I                3.019.500 

DS-2CD2623G1-IZS                3.806.550 

Camera chống báo động giả tích hợp micro

Ống kính 4mm (2.8/6mm tùy chọn) 

Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 

H.265+, H.265, H.264+, H.264 

Hồng ngoại lên đến 30m 

Chống ngược sáng120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR 

Chống báo động giả bằng cách phân biệt được người, xe

Hỗ trợ thẻ nhớmicro SD, up to 256 GB 

U : tích hợp micro thu âm

IP67, PoE

Camera hồng ngoại tầm xa

Ống kính 4mm (2.8/6mm tùy chọn) 

Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 

H.265+, H.265, H.264+, H.264 

Chống ngược sáng120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR 

Chống báo động giả bằng cách phân biệt được người, xe

Hỗ trợ thẻ nhớmicro SD, up to 256 GB 

IP67, PoE

Camera zoom 4x

Ống kính tự động thay đổi tiêu cự 2.8 ~ 12mm

Độ nhạy sáng 0.01Lux@F1.2

120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR, HLC

Khe cắm thẻ nhớ microroSD 128GB (max)

Phát hiện khuôn mặt, cổng âm thanh, cổng alarm

Nguồn 12VDC, PoE

Camera chống báo động giả tích hợp micro

Ống kính 4mm (2.8/6mm tùy chọn) 

Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 

H.265+, H.265, H.264+, H.264 

Hồng ngoại lên đến 50m 

Chống ngược sáng120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR 

Chống báo động giả bằng cách phân biệt được người, xe

Hỗ trợ thẻ nhớmicro SD, up to 256 GB 

U : tích hợp micro thu âm

IP67, PoE

Camera chống báo động giả tích hợp micro

Ống kính 4mm (2.8/6mm tùy chọn) 

Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 

H.265+, H.265, H.264+, H.264 

Hồng ngoại lên đến 40m 

Chống ngược sáng120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR 

Chống báo động giả bằng cách phân biệt được người, xe

Hỗ trợ thẻ nhớmicro SD, up to 256 GB 

U : tích hợp micro thu âm

IP67, IK10, PoE

SALE OFF 

SALE OFF 

Viễn Thông Hoàng Thạch



DS-2CD2723G0-IZS                4.217.400 

DS-2CD2743G0-IZS                4.608.450 

DS-2CD2643G0-IZS                4.608.450 

Camera zoom 4x

Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS

Độ phân giải 2688x1520@25fps

Ống kính tự động thay đổi tiêu cự 2.8~12mm

Độ nhạy sáng 0.01Lux@F1.2

Hồng ngoại 50m

120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR

Khe cắm thẻ nhớ microroSD 128GB (max)

Phát hiện khuôn mặt, cổng âm thanh

Nguồn 12VDC, PoE

IP67, IK10, Φ144.13×332.73mm, 1740g

DS-2CD2623G2-IZS                3.578.850 

DS-2CD2643G2-IZS                3.865.950 

DS-2CD2663G2-IZS                4.177.800 

DS-2CD2683G2-IZS                5.009.400 

DS-2CD2723G2-IZS                3.578.850 

DS-2CD2743G2-IZS                3.865.950 

DS-2CD2763G2-IZS                4.177.800 

DS-2CD2783G2-IZS                5.009.400 

DS-2CD2125FWD-I                2.385.900 

DS-2CD2135FWD-I                2.549.250 

DS-2CD2085FWD-I                3.989.700 

Camera zoom 4x

Ống kính tự động thay đổi tiêu cự 2.8~12mm

Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 

H.265+, H.265, H.264+, H.264 

Hồng ngoại lên đến 40m 

Chống ngược sáng120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR 

Chống báo động giả bằng cách phân biệt được người, xe

Hỗ trợ thẻ nhớmicro SD, up to 256 GB 

S : Hổ trọ cổng âm thanh in/out và cổng alarm in/out

IP67, IK10, PoE

DÒNG CAMERA ULTRA-LOW LIGHT IP H265+ 2xx5FWD

Camera siêu nhạy sáng

Ống kính cố định 2.8mm (đặt hàng 4/6/8/12mm)

Hồng ngoại 30m

120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR, HLC

Khe cắm thẻ nhớ microroSD 128GB (max)

Phát hiện khuôn mặt

Nguồn 12VDC, PoE

IP67

Camera zoom 4x

Ống kính tự động thay đổi tiêu cự 2.8~12mm

Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) 

H.265+, H.265, H.264+, H.264 

Hồng ngoại lên đến 60m 

Chống ngược sáng120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR 

Chống báo động giả bằng cách phân biệt được người, xe

Hỗ trợ thẻ nhớmicro SD, up to 256 GB 

S : Hổ trọ cổng âm thanh in/out và cổng alarm in/out

IP67, PoE

Camera zoom 4x

Ống kính tự động thay đổi tiêu cự 2.8 ~ 12mm

Độ nhạy sáng 0.01Lux@F1.2

120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR, HLC

Khe cắm thẻ nhớ microroSD 128GB (max)

Phát hiện khuôn mặt, cổng âm thanh, cổng alarm

Nguồn 12VDC, PoE

SALE OFF 

SALE OFF 

SALE OFF 

SALE OFF 

SALE OFF 

SALE OFF 

Viễn Thông Hoàng Thạch



DS-2CD2126G1-I  Liên hệ 

DS-2CD2146G1-I  Liên hệ 

DS-2CD2T46G1-2I  Liên hệ 

Camera acusense

Cảm biến 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Độ phân giải 2688 × 1520@25fps

Ống kính cố định 4mm (đặt hàng 2.8/6/8mm)

Độ nhạy sáng 0.007Lux@F1.2

Hồng ngoại 50m

120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR

Khe cắm thẻ nhớ microroSD 128GB (max)

Nhận dạng con người/xe cộ

Nguồn 12VDC, PoE

DS-2CD2126G2-ISU  Liên hệ 

DS-2CD2146G2-ISU  Liên hệ 

DS-2CD2186G2-ISU  Liên hệ 

DS-2CD2026G2-IU  Liên hệ 

Camera acusense

Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Độ phân giải 1920×1080@25fps

Độ nhạy sáng 0.002Lux@F1.2

Ống kính cố định 4mm (đặt hàng 2.8/6/8mm)

Hồng ngoại 40m

120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR

Khe cắm thẻ nhớ microroSD 256GB (max)

Nhận dạng con người/xe cộ

U : tích hợp micro

Nguồn 12VDC, PoE

IP66

DS-2CD2T26G2-2I  Liên hệ 

DS-2CD2T26G2-4I  Liên hệ 

DS-2CD2T46G2-2I  Liên hệ 

DS-2CD2T46G2-4I  Liên hệ 

DS-2CD2026G2-IU/SL  Liên hệ 

Camera acusense

Ống kính cố định 2.8 mm/4 mm/6 mm

Độ nhạy sáng 0.002Lux@F1.4

Chuẩn nén H.265+, H.265, H.264

120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR , ROI

Khe cắm thẻ nhớ microroSD 265GB (max)

Nhận dạng con người/xe cộ

Nguồn 12VDC, PoE

IP67

CAMERA IP CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ & FACE CAPTURE, HỖ TRỢ ĐÈN & CÒI
Camera acusense

Ống kính cố định 4mm (đặt hàng 2.8/6mm)

Hồng ngoại 40m

120dB WDR, AGC, BLC, HLC, 3D DNR

Chuẩn nén H.265+, H.264+, H.265, H.264

Khe cắm thẻ nhớ microroSD 256GB (max)

4 kiểu phân tích hành vi

Nhận dạng con người/xe cộ

Tích hợp micro, và loa đàm thoại 2 chiều, cảnh báo bằng đèn và giọng nói

Nguồn 12VDC, PoE

IP67

Camera acusense

Ống kính cố định 4mm (đặt hàng 2.8/6mm)

Hồng ngoại 30m

120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR

Khe cắm thẻ nhớ microroSD 256GB (max)

4 kiểu phân tích hành vi

Nhận dạng con người/xe cộ

Tích hợp micro, Cổng cắm âm thanh, báo động

Nguồn 12VDC, PoE

IP66, Ø 121.4 × 92.2 mm ,600 g

Camera acusense

Ống kính cố định 4mm (đặt hàng 2.8/6/8mm)

Độ nhạy sáng 0.002Lux@F1.2

Hồng ngoại 30m

120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR

Khe cắm thẻ nhớ microroSD 256GB (max)

Nhận dạng con người/xe cộ

U : tích hợp micro

S : Hổ trọ cổng âm thanh in/out và cổng alarm in/out

Nguồn 12VDC, PoE

IP66, IK10

DÒNG CAMERA ACCUSENSE & FACE CAPTURE IP 4.0 - CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ

SALE OFF 

SALE OFF 

SALE OFF 

Viễn Thông Hoàng Thạch



DS-2CD2046G2-IU/SL  Liên hệ 

DS-2CD2326G2-IU  Liên hệ 

DS-2CD2326G2-

ISU/SL
 Liên hệ 

DS-2CD2346G2-

ISU/SL
 Liên hệ 

DS-2CD2386G2-

ISU/SL
 Liên hệ 

DS-2CD2T26G2-

ISU/SL
 Liên hệ 

DS-2CD2T46G2-

ISU/SL
 Liên hệ 

DS-2CD2T86G2-

ISU/SL
 Liên hệ 

DS-2CD2626G2-

IZSU/SL
 Liên hệ 

DS-2CD2646G2-

IZSU/SL
 Liên hệ 

DS-2CD2686G2-

IZSU/SL
 Liên hệ 

DS-2CD1027G0-L 1.133.550              

DS-2CD1027G0-LUF 1.183.050              

DS-2CD1047G0-L 1.450.350              

DS-2CD1047G0-LUF 1.559.250              

Camera acusense

Ống kính cố định 2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm

Hồng ngoại 60m

120dB WDR, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, ROI

Chuẩn nén H.265+, H.264+, H.265, H.264

Khe cắm thẻ nhớ microroSD 256GB (max)

4 kiểu phân tích hành vi

Nhận dạng con người/xe cộ

Tích hợp micro, và loa đàm thoại 2 chiều, cảnh báo bằng đèn và giọng nói

Tích hợp cổng âm thanh in/out và cổng alarm in/out

Nguồn 12VDC, PoE

IP67
Camera acusense ống kính thây đổi tiêu cự

Ống kính thay đổi tự động qua phần mềm 2.8 to 12 mm

Hồng ngoại 60m

120dB WDR, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, ROI

Chuẩn nén H.265+, H.264+, H.265, H.264

Khe cắm thẻ nhớ microroSD 256GB (max)

4 kiểu phân tích hành vi

Nhận dạng con người/xe cộ

Tích hợp micro, và loa đàm thoại 2 chiều, cảnh báo bằng đèn và giọng nói

Tích hợp cổng âm thanh in/out và cổng alarm in/out

Nguồn 12VDC, PoE

IP67

CAMERA IP DÒNG COLORVU EASY IP 4.0 - HÌNH ẢNH MÀU SẮC 24/7

Camera colorvu

Độ nhạy sáng cực thấp Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) 

Đèn ánh sáng trắng lên đến 30m 

Công nghệ nén H.265+ 

Chống ngược sáng Digital WDR BLC, HLC, 3D DNR 

Tiêu chuẩn kháng bụi, nước (IP67), PoE

Vỏ sắt

Camera acusense

Ống kính cố định 4mm (đặt hàng 2.8/6mm)

Hồng ngoại 40m

120dB WDR, AGC, BLC, HLC, 3D DNR

Chuẩn nén H.265+, H.264+, H.265, H.264

Khe cắm thẻ nhớ microroSD 256GB (max)

4 kiểu phân tích hành vi

Nhận dạng con người/xe cộ

Tích hợp micro, và loa đàm thoại 2 chiều, cảnh báo bằng đèn và giọng nói

Nguồn 12VDC, PoE

IP67

Camera acusense

Ống kính cố định 2.8 mm/4 mm/6 mm

Hồng ngoại 30m

120dB WDR, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, ROI

Chuẩn nén H.265+, H.264+, H.265, H.264

Khe cắm thẻ nhớ microroSD 256GB (max)

4 kiểu phân tích hành vi

Nhận dạng con người/xe cộ

Tích hợp micro

Nguồn 12VDC, PoE

IP67

Viễn Thông Hoàng Thạch



DS-2CD1327G0-L 1.133.550              

DS-2CD1327G0-LUF 1.183.050              

DS-2CD1347G0-L 1.450.350              

DS-2CD1347G0-LUF 1.559.250              

DS-2CD1T27G0-LUF 1.351.350              

DS-2CD1T47G0-LUF 1.618.650              

Camera ColorVu cho hình ảnh màu sắc 24/7
1/2.8" Progressive Scan CMOS, độ phân giải 1920 × 1080 @25fps (2327G3E-
l Ống kính cố định 4 mm/6 mm
l H.265+, H.264+
l Chống ngược sáng thực 120dB WDR
l Độ nhạy sáng:
- 0.0035 @ F1.0 (1/30 s, AGC ON), 0.005 @ F1.2 (1/30 s, AGC ON), 0 Lux 
l Đèn LEDs ánh sáng trắng kiểu mới (3000K) lên đến 30m
l 12 VDC & PoE (802.3af, class 3)
l Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC lên đến 128G
l IP67
l BLC/3D DNR/HLC/ROI 

DS-2CD2127G2-SU Liên hệ

DS-2CD2147G2-SU Liên hệ

DS-2CD2327G1-L Liên hệ

DS-2CD2327G1-LU Liên hệ

 CAMERA IP DÒNG COLORVU CHỐNG BÁO GIẢ - HÌNH ẢNH MÀU SẮC 24/7

Camera ColorVu & Chống báo giả cho hình ảnh màu sắc 24/7 

1/2.8″ Progressive Scan CMOS 2MP 

Độ chạy sáng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) 

Chuẩn nén H.265/H.264/H.264+/H.265+ 

Phân biệt người & phương tiện 

BLC, HLC, 3D DNR 

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256GB 

U: Tích hợp micro thu âm 

S: Tích hợp ngõ ra/vào âm thanh/báo động 

Tiêu chuẩn chống bụi & nước (IP67) | chống va đập (IK10)

 Camera ColorVu 2MP cảm biến 1/2.8” Progressive Scan CMOS

Độ phân giải 1920×1080@25fps

Ống kính cố định 2.8mm (đặt hàng 4/6mm)

Độ nhạy sáng 0.0035Lux@F1.0

Ánh sáng trắng tầm xa 30m

120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR, HLC

Khe cắm thẻ nhớ microSD 128GB (max)

Phát hiện khuôn mặt

Nguồn 12VDC, PoE

Camera colorvu

Độ nhạy sáng cực thấp Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) 

Đèn ánh sáng trắng lên đến 30m 

Công nghệ nén H.265+ 

Chống ngược sáng Digital WDR BLC, HLC, 3D DNR 

Tiêu chuẩn kháng bụi, nước (IP67), PoE

Vỏ sắt

Camera colorvu tích hợp micro

Độ nhạy sáng cực thấp Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) 

Đèn ánh sáng trắng lên đến 30m 

Công nghệ nén H.265+ 

Chống ngược sáng Digital WDR BLC, HLC, 3D DNR 

UF : Tích hợp Micro & hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ

Tiêu chuẩn kháng bụi, nước (IP67), PoE

Vỏ kim loại

DS-2CD2327G3E-L  Liên hệ 

SALE OFF 

SALE OFF 

SALE OFF 

Viễn Thông Hoàng Thạch



DS-2CD2347G1-L Liên hệ

Camera colorvu

Cảm biến 1/1.8” Progressive Scan CMOS

Độ phân giải 2688×1520@30fps

Ống kính cố định 2.8mm (đặt hàng 4/6mm)

Độ nhạy sáng 0.0014Lux@F1.0

Ánh sáng trắng tầm xa 30m

120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR, HLC

Khe cắm thẻ nhớ microSD 128GB (max)

Phát hiện khuôn mặt

Nguồn 12VDC, PoE

IP67

DS-2CD2327G2-LU  Liên hệ 

DS-2CD2347G2-LU Liên hệ

Camera ColorVu & Chống báo giả cho hình ảnh màu sắc 24/7
1/1.8″ Progressive Scan CMOS 4MP
Độ chạy sáng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)
H.265/H.264/H.264+/H.265+
Chống ngược sáng thực 120 dB WDR
Phân biệt người & phương tiện
BLC, HLC, 3D DNR
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256GB
U: Tích hợp micro thu âm
L: Đèn hỗ trợ 30m
/SL: Hỗ trợ đèn & loa báo động

Tiêu chuẩn chống bụi & nước (IP67) | chống va đập (IK10)

DS-2CD2027G1-L Liên hệ

Camera colorvu

Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Độ phân giải 1920×1080@25fps

Ống kính cố định 4mm (đặt hàng 2.8/6mm)

Độ nhạy sáng 0.0035Lux@F1.0

Ánh sáng trắng tầm xa 30m

120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR

Khe cắm thẻ nhớ microroSD 256GB (max)

Nguồn 12VDC, PoE

IP67

DS-2CD2027G2-LU Liên hệ

DS-2CD2047G2-LU Liên hệ

DS-2CD2T47G2-L Liên hệ

Camera colorvu

Cảm biến 1/1.8" Progressive Scan CMOS

Độ phân giải 2688×1520@25fps

Ống kính cố định 4mm (đặt hàng 2.8/ 6mm)

Độ nhạy sáng 0.0005Lux@F1.0

Ánh sáng trắng tầm xa 60m

130dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR, HLC

Khe cắm thẻ nhớ microroSD 256GB (max)

Phát hiện khuôn mặt

Nguồn 12VDC, PoE

IP67
Camera ColorVu & Chống báo giả cho hình ảnh màu sắc 24/7

1/1.8″ Progressive Scan CMOS 4MP
Độ chạy sáng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)
H.265/H.264/H.264+/H.265+
Chống ngược sáng thực 130 dB WDR
Chống báo giả bằng thuật toán deep learning phân biệt người & phương tiện
BLC, HLC, 3D DNR
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256GB
-U: Tích hợp micro thu âm
-L: Đèn hỗ trợ 40m
/SL: Hỗ trợ đèn & loa báo động

Tiêu chuẩn chống bụi & nước (IP67) | chống va đập (IK10)

Camera colorvu tích hợp micro

Độ chạy sáng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)

Chuẩn nén H.265/H.264/H.264+/H.265+

Phân biệt người & phương tiện

BLC, HLC, 3D DNR

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256GB

U: Tích hợp micro thu âm

L: Đèn hỗ trợ 40m

Tiêu chuẩn chống bụi & nước (IP67) | chống va đập (IK10)

DS-2CD2047G2-

LU/SL

Camera colorvu tích hợp micro

Độ nhạy sáng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) 

Chuẩn nén H.265/H.264/H.264+/H.265+ 

Phân biệt người & phương tiện 

BLC, HLC, 3D DNR 

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256GB 

Đèn hỗ trợ 30m 

Tiêu chuẩn chống bụi & nước (IP67)

DS-2CD2347G2-

LSU/SL
 Liên hệ 

Liên hệ

SALE OFF 

SALE OFF 

Viễn Thông Hoàng Thạch



DS-2CD2T27G3E-L Liên hệ

Camera colorvu

Cảm biến 1/2.8” Progressive Scan CMOS

Độ phân giải 1920×1080@30fps

Ống kính cố định 4mm (đặt hàng 6mm)

Độ nhạy sáng 0.0035Lux@F1.0

Ánh sáng trắng tầm xa 30m

120dB WDR, AGC, BLC, 3D DNR, HLC

Khe cắm thẻ nhớ microSD 128GB (max)

Nguồn 12VDC, PoE

IP67

DS-2CD2T27G2-L Liên hệ

DS-2CD2T47G2-L Liên hệ

Camera ColorVu & Chống báo giả cho hình ảnh màu sắc 24/7
1/1.8″ Progressive Scan CMOS 4MP
Độ chạy sáng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)
H.265/H.264/H.264+/H.265+
Chống ngược sáng thực 120 dB WDR
Chống báo giả bằng thuật toán deep learning phân biệt người & phương tiện
BLC, HLC, 3D DNR
Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256GB
-U: Tích hợp micro thu âm
-L: Đèn hỗ trợ 60m
/SL: Hỗ trợ đèn & loa báo động

Tiêu chuẩn chống bụi & nước (IP67) | chống va đập (IK10)

DS-2CD2935FWD-IS                5.410.350 

DS-2CD2955FWD-IS                6.197.400 

Camera 4MP góc siêu rộng 180°

Ống kính 1.68 mm,Góc nhìn ngang: 180° , Góc nhìn dọc: 101° , Góc nhìn 
Công nghệ nén H.265+
Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR
Khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 256 GB
Chống cong ảnh
Hồng ngoại 10m
Vỏ kim loại
Camera 4MP góc siêu rộng 180°

Ống kính 1.68 mm,Góc nhìn ngang: 180° , Góc nhìn dọc: 101° , Góc nhìn 
Công nghệ nén H.265+
Chống ngược sáng thực 120 dB true WDR
Khe cắm thẻ nhớ micro SD/SDHC/SDXC lên đến 256 GB
Chống cong ảnh
Hồng ngoại 20m
Vỏ kim loại, IP67

DÒNG CAMERA SPEED DOME IP MINI

DS-2XS2T41G0-

ID/4G/C04S05

Camera IP Năng lượng mặt trời

Cảm biến CMOS 1/3''; 0.01 Lux

Độ phân giải 2688 x 1520 @15fps, H265+

Ống kính 4/6mm

Tầm xa hồng ngoại: 10m

Hỗ trợ 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC, Defog, EIS

Nguồn: 5VDC; Tiêu chuẩn IP66 

Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ ARN

Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều

Hỗ trợ thẻ sim 4G; Dung lượng pin: 10 Ah

Liên hệ

DS-2CD2T45G0P-

I(1.68mm)

CAMERA 4G NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

               2.821.500 

DÒNG CAMERA IP MẮT CÁ, TOÀN CẢNH

DS-2CD2345G0P-I 

(1.68mm)

Camera toàn cảnh

Hồng ngoại 8m

120dB WDR, AGC, 3D DNR

Khe cắm thẻ nhớ microroSD 128GB (max)

Cổng âm thanh in/out và alarm in/out

Nguồn 12VDC, PoE

               2.821.500 

Camera colorvu

Độ chạy sáng: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) H.265/H.264/H.264+/H.265+

Phân biệt người & phương tiện 

BLC, HLC, 3D DNR 

Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/SDHC/SDXC/TF lên đến 256GB 

U: Tích hợp micro thu âm 

L: Đèn hỗ trợ 60m

Tiêu chuẩn chống bụi & nước (IP67) | chống va đập (IK10)

DS-2CD2T47G2-

LSU/SL
Liên hệ

SALE OFF 

Viễn Thông Hoàng Thạch



DS-2CD1P23G0-I 1.628.550              

Camera thân quay quét 2MP

Ống kính cố định 4 mm

H.264/H.265/H.265+

Xoay ngang 0°~200°, Xoay dọc -10°~55°

Chống ngược sáng thực 120dB WDR

 BLC, HLC, 3D DNR

Hỗ trợ 1 microphone

Hồng ngoại lên đến 40m

DS-2DE2C200MW-

DE 2.8mm
               1.806.750 

DS-2DE2C400MW-

DE  2.8mm
               2.034.450 

DS-2DE3A404IW-DE 

(2.8-12mm)
               4.167.900 

DS-2DE3A404IW-

DE/W (2.8-12mm)
               4.524.300 

DS-2DE2204IW-DE3                3.786.750 

Speed dome mini 2MP

Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @(F1.5, AGCON) 

Hồng ngoại lên đến 20 m 

2.8 to 12 mm, 4 × optical zoom 

DWDR

H.265+/H.265

Hỗ trợ thêm 1 alarm in/out 

Hỗ trợ phân biệt người và phương tiện

Hổ trợ 300 điểm preset, 8 điểm patrols

Khe cắm thẻnhớ (microSD), lên đến 128 GB 

IP66

DS-2DE2A204IW-DE3                3.024.450 

DS-2DE2A404IW-

DE3/W
               3.301.650 

DS-2DE4A225IW-DE                8.726.850 

DS-2DE4A425IW-DE                9.781.200 

DS-2DE4215IW-DE                5.925.150 

DÒNG CAMERA SPEED DOME IP
Camera PTZ zoom quang 25X

1/2.8" progressive scan CMOS

Ultra-low light: Color: 0.005 Lux @(F1.2，AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

25× zoom quang, 16× zoom kỹ thuật số 

3D DNR, HLC, BLC, 120 dB WDR

Hồng ngoại 50 m

Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256Gb

Hỗ trợ chuẩn nén H.265+/H.265

1-ch audio input and 1-ch audio output

2-ch alarm input and 2-ch alarm input

12 VDC & PoE+ (802.3at, class4)

Chống sét 4000V

Auto tracking

DarkFighter IR Network Speed Dome

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Các chức năng báo động thông minh dựa trên thuật toán AI nhận dạng người 

& phương tiện

Hỗ trợ chụp ảnh khuôn mặt. Lên đến 5 khuôn mặt cùng 1 thời điểm

H.265+/H.265

Min. illumination: Color: 0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)

WDR 120dB, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, Regional Exposure, Regional 

Focus, Rapid Focus

100 m IR

Alarm: 1 in / 1 out và Audio: 1 in / 1 out

12VDC & POE(802.3at)

Tích hợp sẵn chân đế

Camera mini PT

Color: 0.005 Lux @(F1.2，AGC ON), B/W: 0 Lux with IR 

Ống kính 2.8mm

Tích hợp microphone & loa đàm thoại 2 chiều

 Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD/microSDHC/microSDXC lên đến 256GB

Hỗ trợ DWDR, BLC, HLC, 3D DNR

Hồng ngoại lên đến 30m

Đèn ánh sáng trắng lên đến 30m cho hình ảnh có màu ban đêm

Tiêu chuẩn chống bụi,nước (IP66) 

Pan: 0° to 340° - Tilt: -5° to 105°

Chuẩn nén H.265

Speed dome mini 4MP

Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @(F1.5, AGCON) 

Hồng ngoại lên đến 50 m 

Đèn ánh sáng trắng lên đến 6m 

2.8 to 12 mm, 4 × optical zoom 

H.265+/H.265

Tích hợp loa ngoài & Micro đàm thoại 2 chiều

Hỗ trợ thêm 1 audio in & 1 audio out 

Hỗ trợ đèn flash báo động 

Khe cắm thẻnhớ (microSD), lên đến 256 GB 

IP66

Camera mini PTZ

Độ nhạy sáng:Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON)

4× zoom quang (2.8mm ~ 12mm), 16× zoom số

120 dB WDR, 3D DNR, HLC, Regional Exposure, Regional Focus, Digital 

defog

Nguồn 12 VDC & PoE

Hồng ngoại 20 m IR

IK10, IP66

Hỗ trợ H.265+/H.265

1-ch audio input and 1-ch audio output

Tích hợp sẵn 1 micro thu âm

 Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD/SDHC/SDXC, lên đến 256 GB

SALE OFF 

SALE OFF 

Viễn Thông Hoàng Thạch



DS-2DE4225IW-DE                7.326.000 

DS-2DE4415IW-DE                7.326.000 

DS-2DE4425IW-DE                8.726.850 

DS-2DE5225IW-AE  Liên hệ 

DS-2DE5425IW-AE  Liên hệ 

DS-2DE5432IW-AE  Liên hệ 

Camera Speed dome 2MP, 1/2.8" CMOS

H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec, 3D DNR, True WDR,

Ultra-low light  Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6, 

Zoom quang 25x, Digital Zoom:16X

Hồng ngoại 150m IR

1920*1080:60fps, Pan Speed: 0.1° -160°/s, Tilt Speed: 0.1° -120°/s, PoE+&24VAC

Smart Tracking Smart Detection

(chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)

7-inch 2 MP 32X Powered by DarkFighter IR PTZ tích hợp camera cố 
Camera cố định

1/2.8" Progressive Scan CMOS
Lens 4mm
Độ phân giải 2560× 1440@30fps
0.005Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR

Camera PTZ
Độ phân giải 1920 × 1080@30fps
Color：0.005Lux @ (F1.2，AGC ON),B/W：0.001Lux @ (F1.2，AGC 
32× optical zoom, 16× digital zoom
WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, Regional Exposure, Regional Focus, 
Hồng ngoại 150 m IR
24 VAC & Hi-PoE
Chuẩn nén H.265+/H.265
Alarm: 2 in / 1 out
Audio: 1 in / 1 out
Hỗ trợ đèn & còi báo động

DS-2DE7A225IW-AEB  Liên hệ 

DS-2DE7A232IW-AEB  Liên hệ 

DS-2DE7A425IW-AEB  Liên hệ 

DS-2DE7A432IW-AEB  Liên hệ 

DS-2DE7A825IW-AEB  Liên hệ 

DÒNG CAMERA SPEED DOME IP AI CHỐNG BÁO ĐỘNG GIẢ

Camera PTZ chống báo động giả

 Hỗ trợ đèn flash ánh sáng trắng & loa báo động

 Thuật toán AI deep learning phân biệt người & phương tiện

 Face capture: Chụp ảnh lên đến 5 khuôn mặt cùng lúc

 Hồng ngoại: 200m

 microSD/SDHC/SDXC 256GB

 Alarm: 2 inputs, 1 output và Audio: 1 input, 1 output

 Tích hợp 1 loa ngoài

 BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, Digital defog, chống rung EIS

 Smart Tracking Manual tracking, auto-tracking

 24 VAC, max. 42 W (including max. 18 W for IR and max. 10 W for heater); 

Hi-PoE

DS-2DE7225IW-AE

DS-2SE7C124IW-

AE(32x/4)

DarkFighter IR Network Speed Dome

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Các chức năng báo động thông minh dựa trên thuật toán AI nhận dạng người 

& phương tiện

Hỗ trợ chụp ảnh khuôn mặt. Lên đến 5 khuôn mặt cùng 1 thời điểm

H.265+/H.265

Min. illumination: Color: 0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)

WDR 120dB, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, Regional Exposure, Regional 

Focus, Rapid Focus

100 m IR

Alarm: 1 in / 1 out và Audio: 1 in / 1 out

12VDC & POE(802.3at)

Tích hợp sẵn chân đế

DarkFighter IR Network Speed Dome

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Các chức năng báo động thông minh dựa trên thuật toán AI nhận dạng người 

& phương tiện

Hỗ trợ chụp ảnh khuôn mặt. Lên đến 5 khuôn mặt cùng 1 thời điểm

H.265+/H.265

Min. illumination: Color: 0.005 Lux @ (F1.6，AGC ON)

WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, Regional Exposure, Regional Focus, 

Rapid Focus

150 m IR

Alarm: 2 in / 1 out và Audio: 1 in / 1 out

24 VAC & Hi-PoE

 Liên hệ 

 Liên hệ 

Viễn Thông Hoàng Thạch



MÃ SẢN PHẨM GIÁ BÁN HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHUNG

DS-7104NI-Q1 990.000

DS-7104NI-Q1/4P 1.777.050

DS-7108NI-Q1 1.049.400

DS-7108NI-Q1/8P 2.069.100

DS-7104NI-Q1/M 1.014.750

DS-7104NI-Q1/4P/M 1.851.300

DS-7108NI-Q1/M 1.237.500

DS-7108NI-Q1/8P/M 2.489.850

DS-7604NI-K1 1.554.300

DS-7604NI-K1/4P 2.336.400

DS-7608NI-K1 1.717.650

DS-7608NI-K1/8P 3.118.500

DS-7616NI-K1 1.989.900

DS-7608NI-K2 2.569.050

DS-7608NI-K2/8P 4.257.000

DS-7616NI-K2 2.930.400

DS-7616NI-K2/16P 5.816.250

DS-7632NI-K2 4.776.750

DS-7632NI-K2/16P 7.781.400

BẢNG GIÁ ĐẦU GHI IP HIKVISION NVR

ĐẦU GHI HÌNH IP  -  NVR Full HD DÒNG 71xx




Đầu ghi hình NVR IP 4/8 kênh - Vỏ nhựa

■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264

■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP.

■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải tối đa 1920x1080 ; Xuất tín hiệu giống nhau ở 2 màn hình

■ Hỗ trợ 1  cổng mạng 10/100Mbs,2 cổng USB 2.0

■ Hỗ trợ ổ cứng dung lượng đến 6TB

■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời

■ Vỏ nhựa

■ Nguồn cấp 12V

ĐẦU GHI THÔNG MINH: ECO K SERIES ACUSENSE NVR

Đầu ghi hình NVR 4/8 kênh - Vỏ sắt

■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264

■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP

■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải tối đa 1920x1080 ; Xuất tín hiệu giống nhau ở 2 màn hình

■ Hỗ trợ 1  cổng mạng 10/100Mbps , 2 cổng USB 2.0

■ Hỗ trợ ổ cứng dung lượng đến 6TB

■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời

■ Vỏ sắt

■ Nguồn cấp 12V

ĐẦU GHI HÌNH IP -  NVR 4K DÒNG 76xx

Đầu ghi hình NVR 4/8/16 kênh - 1 ổ cứng

■ Chuấn nén H.265/ H.265/+ H264/ H264+

■ Độ phân giải ghi hình tối đa: 8Mp.

■ Băng thông đầu ra: 80 Mbps.

■ Cổng ra HDMI với độ phân giải  4K (3840 × 2160)/30Hz, HD 1920x1080/60Hz và VGA với độ phân giải 

1920 × 1080/60Hz.            

■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra.

■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0.

■ Hỗ trợ 1 cổng mạng RJ45  10/100/1000Mbps 

■ Hỗ trợ 1 ổ HDD, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB.

■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời

■ Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu 

khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)

■ Nguồn cấp 12V

Đầu ghi hình NVR 8/16/32 kênh - 2 ổ cứng

■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.

■ Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 8Mp.

■ Băng thông đầu ra 160Mbps

■ Cổng ra HDMI với độ phân giải tối đa 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA 1920 × 

1080/60Hz.

■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra

■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0 và 1 cổng USB 3.0. 

■ Hỗ trợ 4 cổng báo động vào, 1 cổng báo động ra

■ Hỗ trợ 1 cổng mạng RJ45  10/100/1000Mbps

■ Hỗ trợ 2 ổ HDD, dung lượng tối đa mỗi ổ 6TB.

■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời

■ Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu 

khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)

■ Nguồn cấp 12VDC

Viễn Thông Hoàng Thạch



DS-7608NXI-K2/S 3.281.850

DS-7616NXI-K2/S 3.608.550

DS-7716NI-K4 5.860.800

DS-7716NI-K4/16P 8.786.250

DS-7732NI-K4 7.543.800

DS-7732NI-K4/16P 10.513.800

DS-7716NI-I4 8.385.300

DS-7716NI-I4/16P 10.795.950

DS-7732NI-I4(B) 9.593.100

DS-7732NI-I4/16P 12.800.700

Đầu ghi hình NVR Acusense 8/16 kênh - 2 ổ cứng 

■ Ứng dụng thuật toán Deep learning

■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.

■ Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 8Mp.

■ Băng thông đầu ra 256Mbps

■ Cổng ra HDMI với độ phân giải tối đa 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA 1920 × 

1080/60Hz.

■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra

■ Hỗ trợ 1 cổng USB 2.0 và 1 cổng USB 3.0. 

■ Hỗ trợ 4 cổng báo động vào, 1 cổng báo động ra

■ Hỗ trợ 1 cổng mạng RJ45  10/100/1000Mbps

■ Hỗ trợ 2 ổ HDD, dung lượng tối đa mỗi ổ 8TB.

■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời

■ Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu 

khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)

■ Nguồn cấp 12VDC

Hỗ trợ 2 chế độ hoạt động :

Chế độ nhận diện khuôn mặt : Chụp hình khuôn mặt , so sánh khuôn mặt , tìm kiếm khuôn mặt

Hỗ trợ 16 thư viện, tối đa 10,000 khuôn mặt. ; 4 kênh so sánh khuôn mặt . 1 kênh chụp hình và so sánh khuôn 

mặt với camera thường

Lên đến 4 kênh so sánh khuôn mặt nếu dùng với camera có hỗ trợ tính năng Face Capture ( 2xx6 , 2xx7 .. )

Chế độ bảo vệ ngoại vi :

Lên đến 4 kênh có khả năng nhận diện người/ phương tiện , giúp giảm báo động giả

Đầu ghi hình NVR 16 kênh - 4 ổ cứng 

■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.

■ Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Mp. Có thể hỗ trợ camera 24MP/32MP ở kênh 1 với chế độ Ultra HD 

■ Cổng ra 2 cổng HDMI ( HDMI1 4K )  và VGA với độ phân giải 1920x1080 , 1 ngõ ra CVBS

■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 4 cổng báo động ra.

■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra.

■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 1 cổng USB 3.0.

■ Hỗ trợ kết nối RS-485

■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng mạng dự 

phòng.

■ Hỗ trợ 4 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB. ; 1 cổng eSATA để lưu trữ hoặc xuất dữ liệu

■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời.

■Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi 

bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)

■Nguồn điện 100~240VAC

Đầu ghi hình NVR 32 kênh - 4 ổ cứng 

■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.

■ Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Mp. Có thể hỗ trợ camera 24MP/32MP ở kênh 1 với chế độ Ultra HD - khi 

bật chế độ này thì đầu ghi chỉ gán đc 24 kênh 

■ Cổng ra 2 cổng HDMI ( HDMI1 4K )  và VGA với độ phân giải 1920x1080 , 1 ngõ ra CVBS

■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 4 cổng báo động ra.

■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra.

■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 1 cổng USB 3.0.

■ Hỗ trợ kết nối RS-485

■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng mạng dự 

phòng.

■ Hỗ trợ 4 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB. ; 1 cổng eSATA để lưu trữ hoặc xuất dữ liệu

■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời.

■Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi 

bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)

■Nguồn điện 100~240VAC

ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K DÒNG 77XX

Đầu ghi hình NVR 16/32 kênh - 4 ổ cứng 

■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.

■ Hỗ trợ ghi hình ở độ phân giải tối đa 8Mp.

■ Cổng ra HDMI với độ phân giải  4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA với độ phân giải 

1920 × 1080/60Hz.   

■ Băng thông đầu ra: 160Mbps.

■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra

■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0;1 cổng USB 3.0

■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 4 cổng  báo động ra

■ Hỗ trợ 1 cổng RS-485 , Tùy chọn 1 cổng keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng

■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45  10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng mạng dự 

phòng, (tùy chọn thêm)

■ Hỗ trợ 4 ổ HDD , dung lượng tối đa mỗi ổ 8TB.

■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời.

■ Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu 

khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)

■ Nguồn điện 100~240VAC.

Viễn Thông Hoàng Thạch



0

DS-8616NI-K8 Liên hệ

DS-8632NI-K8 Liên hệ

DS-9632NI-I8 Liên hệ

DS-9664NI-I8 Liên hệ

DS-9632NI-I16 Liên hệ

DS-9664NI-I16 Liên hệ

DS-96128NI-I16 Liên hệ

Đầu ghi hình NVR cao cấp 32/64 kênh - 8 ổ cứng

■ Hỗ trợ chế độ dự phòng N+1

■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.

■ Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Mp. Có thể hỗ trợ camera 24MP/32MP ở kênh 1 với chế độ Ultra HD - khi 

bật số camera hỗ trợ giảm còn 24 kênh

■ Băng thông đầu vào tối đa: 320Mbps (200Mbps nếu sử dụng RAID)

■ Băng thông đầu ra tối đa 256Mbps (200Mbps nếu sử dụng RAID)

■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI1 xuất ra tối đa 4K, VGA1/HDMI2/VGA2: 1920x1080

■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 2 cổng Audio ra.

■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 1 cổng USB 3.0. 

■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 4 cổng  báo động ra. 

■ Hỗ trợ RS-485, 1 cổng keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng.

■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45  10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng mạng dự 

phòng.

■ Hỗ trợ 8 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB. Cho phép tháo lắp ổ cứng khi đầu ghi đang chạy , ko cần ngắt 

nguồn.

■ Hỗ trợ RAID 0,1,5,6, 10.

■ Hỗ trợ 1 cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu.

■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời

■Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi 

bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)

Nguồn điện 100~240VAC.

Đầu ghi hình NVR cao cấp 32/64 kênh - 16 ổ cứng

■ Hỗ trợ chế độ dự phòng N+1

■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.

■ Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Mp. Có thể hỗ trợ camera 24MP/32MP ở kênh 1 với chế độ Ultra HD - khi 

bật số camera hỗ trợ giảm còn 24 kênh

■ Băng thông đầu vào tối đa: 320Mbps (200Mbps nếu sử dụng RAID)

■ Băng thông đầu ra tối đa 256Mbps (200Mbps nếu sử dụng RAID)

■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI1 xuất ra tối đa 4K, VGA1/HDMI2/VGA2: 1920x1080

■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 2 cổng Audio ra.

■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 1 cổng USB 3.0. 

■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 4 cổng  báo động ra. 

■ Hỗ trợ RS-485, 1 cổng keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng.

■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45  10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng mạng dự 

phòng.

■ Hỗ trợ 16 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB. Cho phép tháo lắp ổ cứng khi đầu ghi đang chạy , ko cần 

ngắt nguồn.

■ Hỗ trợ RAID 0,1,5,6, 10.

■ Hỗ trợ 1 cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu.

■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời

■Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi 

bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)

Nguồn điện 100~240VAC.

Đầu ghi hình Cao cấp IP 128/256 kênh - 16 ổ cứng

■ Chuấn nén H.264/264+/H265/H265+.

■ Hỗ trợ camera lên đến 12Mp.

■ Hỗ trợ xuất ra cổng 2 HDMI độc lập vs độ phân giải lên đến 4K. Một cổng VGA 1920x1080

■ Màn hình LCD 7inch hiển thị (tùy chọn thêm). 

■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra.

■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 2 cổng USB 3.0.  

■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 8 cổng  báo động ra. 

■ Hỗ trợ cổng RS-485, cổng  1 cổng keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng.. 

■ Hỗ trợ 4 cổng mạng RJ45  10/100/1000Mbps

■ Hỗ trợ 16 ổ  HDD, mỗi ổ tối đa 10TB, Cho phép tháo lắp ổ cứng khi đầu ghi đang chạy

■ Hỗ trợ một cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu. Tùy chọn thêm 2 cổng mini SAS.

■ Hỗ trợ RAID 0,1,5,6,10.

■ Bo mở rộng (tùy chọn thêm) : 4 cổng quang 1.25Gbps SFP, 8 cổng RS485, 32 cổng báo động vào và 16 cổng  

báo động ra. 

■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời.

■Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi 

bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)

Nguồn điện 100~240V, 500W.

ĐẦU GHI HÌNH IP 3.0 Ultral series -  NVR 4K DÒNG 96xx

Đầu ghi hình NVR cao cấp 16/32 kênh - 8 ổ cứng 

■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.

■ Độ phân giải ghi cao lên tới 8 Mp.

■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI 1 xuất ra tối đa 4K, VGA1/HDMI2/VGA2: 

1920x1080

■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 2 cổng Audio ra.

■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0 ; 1 cổng USB 3.0

■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào, 4 cổng báo động ra

■ Hỗ trợ 1 cổng RS-485, 1 cổng RS-485 keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng.

■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45  10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng mạng dự 

phòng.

■ Hỗ trợ 8 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 8TB.

■ Hỗ trợ 1 cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu.

■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời

■ Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu 

khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)

Nguồn điện 100~240VAC

 ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K DÒNG 86XX 
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DS-96256NI-I16 Liên hệ

DS-96256NI-I24 Liên hệ

Đầu ghi hình Cao cấp IP 256 kênh - 24 ổ cứng

■ Chuấn nén H.264/264+/H265/H265+.

■ Hỗ trợ camera lên đến 12Mp.

■ Băng thông đầu vào/ra: 768/768Mbps. ( băng thông vào/ ra : 768 Mbps/768 Mbps nếu sử dụng  RAID)

■ Hỗ trợ xuất ra cổng 2 HDMI độc lập vs độ phân giải lên đến 4K. Một cổng VGA 1920x1080

■ Màn hình LCD 7inch hiển thị (tùy chọn thêm). 

■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra.

■ Hỗ trợ 1 cổng USB 2.0, 2 cổng USB 3.0.  

■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 8 cổng  báo động ra. 

■ Hỗ trợ cổng RS-485, cổng  1 cổng keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng.. 

■ Hỗ trợ 4 cổng mạng RJ45  10/100/1000Mbps

■ Hỗ trợ 24 ổ  HDD, mỗi ổ tối đa 10TB, Cho phép tháo lắp ổ cứng khi đầu ghi đang chạy

■ Hỗ trợ một cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu. Tùy chọn thêm 2 cổng mini SAS.

■ Hỗ trợ RAID 0,1,5,6,10.

■ Bo mở rộng (tùy chọn thêm) : 4 cổng quang 1.25Gbps SFP, 8 cổng RS485, 32 cổng báo động vào và 16 cổng  

báo động ra. 

■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời.

■Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi 

bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)

Nguồn điện 100~240V, 500W.

Đầu ghi hình Cao cấp IP 128/256 kênh - 16 ổ cứng

■ Chuấn nén H.264/264+/H265/H265+.

■ Hỗ trợ camera lên đến 12Mp.

■ Hỗ trợ xuất ra cổng 2 HDMI độc lập vs độ phân giải lên đến 4K. Một cổng VGA 1920x1080

■ Màn hình LCD 7inch hiển thị (tùy chọn thêm). 

■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra.

■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 2 cổng USB 3.0.  

■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 8 cổng  báo động ra. 

■ Hỗ trợ cổng RS-485, cổng  1 cổng keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng.. 

■ Hỗ trợ 4 cổng mạng RJ45  10/100/1000Mbps

■ Hỗ trợ 16 ổ  HDD, mỗi ổ tối đa 10TB, Cho phép tháo lắp ổ cứng khi đầu ghi đang chạy

■ Hỗ trợ một cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu. Tùy chọn thêm 2 cổng mini SAS.

■ Hỗ trợ RAID 0,1,5,6,10.

■ Bo mở rộng (tùy chọn thêm) : 4 cổng quang 1.25Gbps SFP, 8 cổng RS485, 32 cổng báo động vào và 16 cổng  

báo động ra. 

■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời.

■Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi 

bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)

Nguồn điện 100~240V, 500W.
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MÃ SẢN PHẨM GIÁ BÁN HÌNH ẢNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT RIÊNG

DS-3E1105P-EI 726.000

•4 cổng PoE RJ45 100Mbps , 1 cổng RJ45 Gigabit

•Tổng công suất PoE 60W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng

•Cổng ưu tiên : Cổng 1 và 2 

•Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 300m ở chế độ mở rộng ( cổng 1 – 4 )

•Bảng địa chỉ MAC : 2K , khả năng chuyển mạch 1 Gbps , tốc độ chuyển tiếp gói tin : 0.744Mpps

DS-3E1309P-EI 1.287.000

•8 cổng PoE RJ45 100Mbps , 1 cổng RJ45 Gigabit

•Tổng công suất PoE 110W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng

•Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 300m ở chế độ mở rộng ( cổng 1 – 8 )

•Bảng địa chỉ MAC : 16K , khả năng chuyển mạch 3.6 Gbps , tốc độ chuyển tiếp gói tin : 2.6784 Mpps

DS-3E1318P-EI 3.866.500

•16 cổng PoE RJ45 100Mbps , 2 cổng RJ45 Gigabit combo, 2 cổng quang

•Tổng công suất PoE 230W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng

•Hỗ trợ tính năng gộp cổng để tăng băng thông Uplink 

•Cổng ưu tiên : Cổng 1 - 8  

•Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 300m ở chế độ mở rộng ( cổng 1 – 16 )

•Bảng địa chỉ MAC : 16K , khả năng chuyển mạch 7.2 Gbps , tốc độ chuyển tiếp gói tin : 5.3568 Mpps

DS-3E1326P-EI 4.917.000

•24 cổng PoE RJ45 100Mbps , 2 cổng RJ45 Gigabit combo, 2 cổng quang

•Hỗ trợ tính năng gộp cổng để tăng băng thông Uplink 

•Tổng công suất PoE 370W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng

•Cổng ưu tiên : Cổng 1 - 8  

•Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 300m ở chế độ mở rộng ( cổng 1 – 24 )

•Bảng địa chỉ MAC : 16K , khả năng chuyển mạch 8.8 Gbps , tốc độ chuyển tiếp gói tin : 6.5472 Mpps

DS-3E1508-EI 781.000
•8 cổng RJ45 Gigabit

•Bảng địa chỉ MAC : 4K , khả năng chuyển mạch 16 Gbps , tốc độ chuyển tiếp gói tin : 11.904 Mpps

•Nguồn 5VDC 1A

DS-3E1516-EI 1.479.500
•16 cổng RJ45 Gigabit

•Bảng địa chỉ MAC : 8K , khả năng chuyển mạch 32 Gbps , tốc độ chuyển tiếp gói tin : 23.808 Mpps

•Nguồn 220VAC

DS-3E1524-EI 2.178.000
•24 cổng RJ45 Gigabit

•Bảng địa chỉ MAC : 8K , khả năng chuyển mạch 48 Gbps , tốc độ chuyển tiếp gói tin : 35.712 Mpps

•Nguồn 220VAC

DS-3E0106P-E/M 660.000
• Switch mạng 4 cổng PoE 100M, 2 cổng uplink 10/100Mbps

• Tổng công suất PoE 35W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng

• Bảng địa chỉ MAC : 4K , khả năng chuyển mạch 1.6Gbps , tốc độ chuyển tiếp gói tin : 0.8928Mpps

DS-3E0105P-E/M 555.500
• Switch mạng 4 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 10/100M , Layer 2

• Tổng công suất PoE 35W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng

DS-3E0105P-E 715.000
• Switch mạng 4 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 10/100M , Layer 2

• Tổng công suất PoE 60W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng

BÁO GIÁ SWITCH POE - MODULE QUANG HIKVISION

SMART MANAGED SWITCH

 SWITCH MẠNG 
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DS-3E0109P-E/M 962.500
• Switch mạng 8 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 10/100M , Layer 2

• Tổng công suất PoE 60W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng

DS-3E0109P-E 1.270.500
• Switch mạng 8 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 10/100M , Layer 2

• Tổng công suất PoE 115W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng

DS-3E0310P-E/M 1.166.000
• Switch mạng 8 cổng PoE 100M, 2 cổng uplink 10/100/1000 Mbps

• Tổng công suất PoE 60W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng

•Bảng địa chỉ MAC : 16K , khả năng chuyển mạch 5.6Gbps , tốc độ chuyển tiếp gói tin : 4.1664Mpps

DS-3E0318P-E(B) 3.828.000

•  Switch mạng 16 cổng PoE 100M, 2 cổng uplink 10/100/1000M , Layer 2

• Tổng công suất PoE 230W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng

• Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 250m ở chế độ mở rộng 

• Có tùy chọn cổng quang SFP

DS-3E0318P-E/M 3.322.000
•  Switch mạng 16 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 1000M, 1 cổng SFP độc lập 10/100/1000M , Layer 2

• Tổng công suất PoE 130W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng

• Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 300m ở chế độ mở rộng

DS-3E0326P-E 4.647.500

• Switch mạng 24 cổng PoE 100M, 2 cổng uplink 10/100/1000M , Layer 2

• Tổng công suất PoE 370W; Công suất tối đa 30W mỗi cổng

•Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 250m ở chế độ mở rộng 

•Có tùy chọn cổng quang SDF

DS-3E0326P-E/M 3.987.500

• Switch mạng 24 cổng PoE 100M, 1 cổng uplink 1000M, 1 cổng SFP độc lập 10/100/1000M , Layer 2

• Tổng công suất PoE 230W; Công suất tối đa 30W mỗi cổng

•Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 300m ở chế độ mở rộng 

DS-3E0508-E 572.000

Switch mạng 8 cổng Gigabit 10/100/1000Mbps, layer 2, tự tương thích

•Khả năng chuyển mạch: 16 Gbps

•Bảng địa chỉa MAC: 4K

•Nguồn 5VDC 1A

DS-3E0516-E 1.259.500

Switch mạng 16 cổng Gigabit 10/100/1000Mbps, layer 2, tự tương thích

•Khả năng chuyển mạch: 32 Gbps

•Bảng địa chỉa MAC: 8K

•Nguồn 220VAC

DS-3E0524-E 1.727.000

Switch mạng 24 cổng Gigabit 10/100/1000Mbps, layer 2, tự tương thích

•Khả năng chuyển mạch: 48 Gbps

•Bảng địa chỉa MAC: 8K

•Nguồn 220VAC

DS-3E1310P-SI 2.805.000

•8 cổng PoE RJ45 100Mbps , 2 cổng RJ45 Gigabit combo, 2 cổng quang

•Hỗ trợ tính năng gộp cổng để tăng băng thông Uplink 

•Tổng công suất PoE 125W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng

•Cổng ưu tiên : Cổng 1 - 8  

•Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 300m ở chế độ mở rộng ( cổng 1 – 8 )

DS-3E1326P-SI 6.501.000

•24 cổng PoE RJ45 100Mbps , 2 cổng RJ45 Gigabit combo, 2 cổng quang

•Hỗ trợ tính năng gộp cổng để tăng băng thông Uplink 

•Tổng công suất PoE 370W ; Công suất tối đa 30W mỗi cổng

•Cổng ưu tiên : Cổng 1 - 8  

•Truyền dẫn khoảng cách xa : Tối đa 300m ở chế độ mở rộng ( cổng 1 – 8 )

SWITCH GIGABIT

SALE OFF 
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